
Phụ lục II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA UBND TỈNH TỪ THÁNG 8 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2025 VÀ TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO CHƯƠNG 

TRÌNH XDVBQPPL NĂM 2026 
 

 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

I Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh     

1  Nghị quyết quy định chính sách hỗ 

trợ cho công dân thực hiện Nghĩa 

quân vụ sự, Nghĩa vụ tham gia Công 

an nhân dân; đào tạo nghề, hỗ trợ 

việc làm đối với quân nhân hoàn 

thành nghĩ vụ quân sự, nghĩa vụ 

tham gia công an nhân dân tại ngũ 

của tỉnh 

11 12 Bổ sung ngoài chương trình ban 

hành VBQPPL theo Quyết định 

số 79/QĐ-UBND ngày 

01/8/2025 của UBND tỉnh 

Tại Công văn số 1573/BCH-VP 

ngày 23/10/2025 của BCH quân 

sự tỉnh 

 

II Công an tỉnh     

1  Nghị quyết Quy định về xử lý các cơ 

sở không đảm bảo yêu cầu về phòng 

cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh được đưa vào sử dụng 

trước ngày Luật phòng cháy và chữa 

cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. 

10 11 Hoãn trình  

2  Nghị quyết Quy định việc hỗ trợ phí 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 

qua ứng dụng định danh và xác thực 

điện tử (VNEID) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh 

10 11 Hoãn trình  

III Sở Công Thương     
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

1 Nghị quyết Quy định về hỗ trợ xây 

dựng và phát triển thương hiệu cho 

các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh đến năm 2030 

11 12 

Hoãn trình  

IV Sở Khoa học và Công nghệ     

1 Nghị quyết Quy định mức chi thực 

hiện các nhiệm vụ của Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh giai đoạn 2026-2030 

 12 Bổ sung ngoài chương trình ban 

hành VBQPPL theo Quyết định 

số 79/QĐ-UBND ngày 

01/8/2025 của UBND tỉnh 

 

 

V Sở Nội vụ     

1  Nghị quyết Quy định về tặng danh 

hiệu "Công dân Bắc Ninh ưu tú" và 

"Trí thức Bắc Ninh tiêu biểu” 

10 12 

Hoãn trình  

2  Nghị quyết Quy định một số chính sách 

thu hút nguồn nhân lực tỉnh Bắc Ninh 
11 12 

Hoãn trình  

3  Nghị quyết Sửa đổi Nghị quyết Quy 

định cơ chế, chính sách hợp đồng 

giáo viên mầm non; mức thu học 

phí bậc học mầm non trong các 

trường mầm non công lập trên địa 

bàn tỉnh 

11 12 

Hoãn trình  

VI Sở Nông nghiệp và Môi trường     

1  Nghị quyết Quy định một số chính 

sách thực hiện bố trí dân cư các vùng 

thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 

10 11 Hoãn trình  
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

2  Quyết định Ban hành Quy định một 

số chỉ tiêu khi áp dụng phương pháp 

thặng dư để xác định giá đất cụ thể 

và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, 

mức độ chênh lệch tối đa của từng 

yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh  

10  Hoãn trình  

3  Quyết định Ban hành Bộ đơn giá 

quan trắc và phân tích môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

10 

 Hoãn trình  

4  Quyết định Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường đối với nước thải 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

10 

 Hoãn trình  

5  Nghị quyết Ban hành Quy định chính 

sách hỗ trợ phát triển nông, lâm 

nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh 

11 12 Hoãn trình  

6  Quyết định Quy định phân cấp phê 

duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-

2030  

11  Hoãn trình  

7  Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021 của UBND tỉnh quy định 

tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản 

thành phẩm ra số lượng khoáng sản 

nguyên khai để làm căn cứ tính phí 

BVMT đối với khai thác khoáng sản 

11  Hoãn trình  
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

8  Quyết định Ban hành Quy chế thu 

thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử 

dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh 

11  Hoãn trình  

9  Nghị quyết Quy định một số chính 

sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm 

môi trường khu vực nông thôn, làng 

nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

12 

01/2026 Hoãn trình  

10  Quyết định Ban hành định khung giá 

rừng (tối thiểu và tối đa) trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 

12  Hoãn trình  

11  Quyết định ban hành quy định chi tiết 

nội dung và mức chi quỹ phòng 

chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 

12 

 Hoãn trình  

12  Quyết định Mức sử dụng nước tối 

thiểu theo Giấy phép đối với cơ sở 

sản xuất công nghiệp phải trả tiền 

dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh   

12 

 Hoãn trình  

13  Quyết định quy định trình tự, thủ tục 

thẩm định, công nhận kết quả thăm 

dò khoáng sản thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh 

 

 Hoãn trình  

VII Sở Dân tộc và Tôn giáo     

1 Nghị quyết Quy định chế độ phụ cấp 

đối với lãnh đạo, ủy viên Ban 

Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công 

  Bổ sung ngoài chương trình ban 

hành VBQPPL theo Quyết định 

số 79/QĐ-UBND ngày 
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 01/8/2025 của UBND tỉnh 

VIII Sở Tài chính     

1  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ 

chấm dứt sản xuất, chuyển đổi nghề 

nghiệp tại các cơ sở sản xuất gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh (sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/01/2025) 

9 10 Hoãn trình  

2  Nghị quyết Quy định thẩm quyền 

quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện mua sắm tài 

sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm 

quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ 

và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình trong các dự án 

đã đầu tư xây dựng từ nguồn chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

9 10 Hoãn trình  

3  Nghị quyết Quy định mức chi đảm 

bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh 

10 

11 Hoãn trình  

4  Quyết định Quy định suất đầu tư và 

số lao động sử dụng đối với các dự án 

đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân 

10 

 Hoãn trình  
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

5  Quyết định Quy định thời hạn gửi báo 

cáo quyết toán vốn đầu tư công thuộc 

ngân sách cấp tỉnh, cấp xã, quản lý 

theo năm ngân sách của các chủ đầu 

tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; trình tự, thời hạn lập, 

gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông 

báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư 

công thuộc ngân sách cấp xã quản lý 

theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh 

10 

 Hoãn trình  

6  Quyết định Ban hành Quy định cơ 

chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ 

bằng tiền hoặc hiện vật để luân 

chuyển trong cộng đồng thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

10 

 Hoãn trình  

7  Quyết định Ban hành quy định một số 

nội dung theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh 

10 

 Hoãn trình  

8  Quyết định Ban hành Quy định về 

quản lý tài chính thôn, khu phố trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

10 

 Hoãn trình  

9  Nghị quyết Quy định mức kinh phí 

hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp xã và Ban công 

11 12 Hoãn trình  
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh để thực hiện Cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” 

10  Nghị quyết Quy định cơ chế, chính 

sách đặc thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

11 12 Hoãn trình  

11  Nghị quyết Quy định về huy động 

nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp 

pháp khác thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh 

11 12 Hoãn trình  

12  Nghị quyết Quy định cơ chế lồng 

ghép nguồn vốn giữa các chương 

trình mục tiêu quốc gia, giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia và 

các chương trình, dự án khác trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh 

11 12 Hoãn trình  

13  Quyết định Ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác quản lý nợ chính 

quyền địa phương của tỉnh Bắc Ninh 

11  Hoãn trình  

14  Quyết định Ban hành Quy chế Quản 

lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 

11  Hoãn trình  
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

15  Quyết định Ban hành Bảng giá tính lệ 

phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 

11  Hoãn trình  

16  Quyết định Ban hành Quy chế quản 

lý và điều hành Ngân sách địa 

phương tỉnh Bắc Ninh  

11  Hoãn trình  

17  Quyết định Quy định việc quản lý, 

thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước giao cho 

cộng đồng tự thực hiện xây dựng 

công trình theo định mức hỗ trợ (bằng 

hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

12  Hoãn trình  

18  Quyết định Ban hành định mức hỗ trợ 

từng loại hạng mục, công trình đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh 

12  Hoãn trình  

19  Quyết định Quy định điều kiện, tiêu 

chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất 

do cơ quan, tổ chức của Nhà nước 

quản lý thành dự án độc lập trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh 

12  Hoãn trình  

IX Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch     

1  Quyết định Ban hành Quy định về 

quản lý điểm truy nhập Internet công 

cộng và điểm cung cấp trò chơi điện 

11  Hoãn trình  
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

tử công cộng trên địa bàn tỉnh 

2  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ 

trợ phát triển du lịch cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 

- 2030 

11 12 Hoãn trình  

3  Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ 

mua sắm trang thiết bị hoạt động 

Nhà văn hoá thôn, Trung tâm văn 

hoá xã giai đoạn 2025-2030 

11 12 Hoãn trình  

4  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ 

trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hoá trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 

2026-2030 

11 12 Hoãn trình  

5  Nghị quyết Quy định đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

11 12 Hoãn trình  

X Sở Xây dựng     

1  Quyết định Quy định một số nội 

dung về quy hoạch, xây dựng, quản 

lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa 

táng trên địa bàn tỉnh 

11  Hoãn trình  

2  Quyết định Ban hành Quy định phân 

công, phân cấp quản lý cấp nước 

sạch; quản lý thoát nước; quản lý 

công trình đường ống, đường dây 

ngầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.  

11  Hoãn trình  

3  Quyết định Quy định cơ chế, 

chính sách khuyến khích đầu tư 

12  Hoãn trình  
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

phát triển vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 

4  Quyết định Định mức kinh tế - kỹ 

thuật áp dụng cho hoạt động vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt 

sử dụng nhiên liệu diesel trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 

12  Hoãn trình  

5  Quyết định Quy định về quy mô và 

thời hạn tồn tại đối với công trình 

xây dựng thuộc diện cấp giấy phép 

xây dựng có thời hạn trên địa bàn 

tỉnh  

12  Hoãn trình  

6  Quyết định Quy định một số nội 

dung về quản lý cây xanh đô thị trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

12  Hoãn trình  

7  Quyết định Quy định thời gian hoạt 

động của xe vệ sinh môi trường, xe ô 

tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời 

trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh 

12  Hoãn trình  

8  Quyết định Quy định về hoạt động 

vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ 

phương tiện vận chuyển hành khách 

công cộng có thiết bị hỗ trợ cho 

người khuyết tật trong đô thị trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh 

12  Hoãn trình  

9  Quyết định ban hành định mức kinh   Hoãn trình  
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 STT Nội dung 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Theo dõi tiến độ thực hiện 

2025 

Ý kiến bổ sung hoặc không bổ 

sung vào Chương trình năm 

2026 

(trường hợp đề nghị bổ sung 

thì ghi đầy đủ thông tin theo 

Phụ lục I) 

tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công 

ích đô thị của tỉnh Bắc Ninh 

XI Sở Y tế     

1 Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho Câu 

lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được 

thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh, giai đoạn 2026-2030 

9 10 Hoãn trình  
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